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       TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH QUẢNG NGÃI  
                               

        Bản án số: 28/2020/HS-ST 

             Ngày 09/6/2020 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Dũng.
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trịnh Thanh; 

2. Ông Nguyễn Đình Dũng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hạ Quyên  Th  k  T a án nh n d n 

thành phố Quảng Ng i  t nh Quảng Ng i. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph   u ng  g i t nh 

 u ng  g i tham gia phiên tòa: Bà Tr n Phi Phi - Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 09 tháng 6 năm 2020 tại tr  s  T a án nh n d n thành phố 

Quảng Ng i  t nh Quảng Ng i xét xử sơ thẩm công khai
 
v  án hình sự sơ thẩm

 

th  l  số: 22/2020/HSST ngày 01 tháng 4 năm 2020, theo Quyết định đ a v  án 

ra xét xử số 20/2020/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo: 

Nguyễn Quốc N, sinh ngày 12 tháng 01 năm 1995 tại Quảng Ng i; nơi 

c  trú: Tổ d n phố L  ph ờng TQT  thành phố Q  t nh Quảng Ng i; nghề 

nghiệp: Buôn bán; giới t nh: Nam; d n t c: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn 

giáo: Không; trình đ  học vấn: 8/12; con ông Nguyễn Văn M và bà Nguyễn 

Thị H; bị cáo c  v  là Võ Thị Thanh T  sinh năm 1992 và c  con là Nguyễn 

Quốc K  sinh năm: 2013; tiền án: Ngày 30/11/2016  bị T a án nh n d n thành 

phố Quảng Ng i xử phạt 02 năm tù về t i “Mua bán trái phép chất ma túy”; 

tiền sự: Không; bị tạm giam từ ngày 07/12/2018 đến nay; bị cáo c  mặt tại 

phiên tòa. 

- Bị hại:  nh Phan Xu n H  sinh năm 1983; c  trú tại: Tổ 8  ph ờng N, 

thành phố Q; vắng mặt. 

-     i c      n   i  n h a     iên   an:  

1.  nh Nguyễn Hồng L  sinh năm 1993; vắng mặt. 

2.  hị Nguyễn Thị Mỹ L  sinh năm 1993; vắng mặt. 
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 ùng c  trú tại: Tổ d n phố L  ph ờng TQT  thành phố Q  t nh Quảng 

Ng i. 

3.  hị V  Thị Thanh T  sinh năm 1992; c  trú tại: Tổ d n phố L, 

ph ờng TQT  thành phố Q  t nh Quảng Ng i; c  mặt. 

4.  nh V  Văn T  sinh năm 1995; c  trú tại: Đ i 6  thôn L, xã T, thành 

phố Q, t nh Quảng Ng i; vắng mặt. 

-     i   m ch n :  

1.  nh Ngô Văn K  sinh năm 1996; c  trú tại: Tổ d n phố L, ph ờng 

TQT  thành phố Q  t nh Quảng Ng i; vắng mặt. 

2. Anh Bùi Quang T  sinh năm 1996; c  trú tại: Tổ 19  ph ờng N  

thành phố Q  t nh Quảng Ng i; vắng mặt. 

3.  nh D ơng Ngọc A  sinh năm 1996; c  trú tại: Tổ d n phố T 

ph ờng TQT  thành phố Q  t nh Quảng Ng i; vắng mặt. 

4.  nh Nguyễn Ph ơng L  sinh năm 1996; c  trú tại: Tổ 11  ph ờng L  

thành phố Q  t nh Quảng Ng i; vắng mặt. 

5.  hị Phạm Thị Kim Tuyến  sinh năm 1986; c  trú tại: Thôn Ph ớc 

Điền  x  Đ c H a  huyện M  Đ c  t nh Quảng Ng i; vắng mặt. 

6.  hị Lê Thị Hoài A sinh năm 1987; c  trú tại: Thị trấn C  huyện N  

t nh Quảng Ng i; vắng mặt. 

7.  nh Nguyễn Thanh T  sinh năm 1984; c  trú tại: Tổ 3  ph ờng C, 

thành phố Q, t nh Quảng Ng i; vắng mặt. 

8.  hị Phùng Thị H  sinh năm 1993; c  trú tại: Thôn T  x  Tịnh K  

thành phố Q  t nh Quảng Ng i; vắng mặt. 

9.  hị Phùng Thị Vi Hiệp  sinh năm 1998; c  trú tại: c  trú tại: Thôn T, 

x  Tịnh K  thành phố Q  t nh Quảng Ng i; vắng mặt. 

10.  hị V  Thị Thu Hảo  sinh năm 1986; c  trú tại: Thôn D, xã Hành 

T  huyện N  t nh Quảng Ng i; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên t a  n i 

dung v  án đ  c t m tắt nh  sau: 

Khoảng 23 giờ ngày 19/10/2018  tại quán nh u     khu vực bờ k  S 

thu c ph ờng L  thành phố Q c  nh m của bị cáo Nguyễn Quốc N  bao gồm 

Nguyễn Quốc N  Ngô Văn Kh  D ơng Ngọc    Bùi Quang T  Nguyễn 

Ph ơng L) cùng hát karaoke với nh m của bị hại Phan Xuân H  bao gồm 

Phan Xu n H   Nguyễn Thanh T  Phùng Thị H  Phùng Thị Vi H  Lê Thị Hoài 

A  Phạm Thị Kim T  V  Thị Thu H và ng ời thanh niên tên Tu quê    ia Lai 

không xác định lai lịch c  thể). 
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Đến khoảng 00 giờ 20 phút sáng ngày 20/10/2018 thì nh m N về tr ớc  

trong lúc Tr, K và A đang dắt xe ra về thì Tú lên mời   lại chơi nh ng T  K và 

A không đồng   nên T rút chìa kh a của   và đánh  . Thấy   bị đánh nên 

Nguyễn Quốc N đ  rủ L quay lại  T chạy xuống bàn nh u lấy hai v  chai bia 

đ p v  c m lên đánh nh m N nên N điều khiển xe mô-tô biển kiểm soát 

36B1-354.07 ch  Lvề nhà Nlấy 01 c y rựa c  cán b ng g  và 01 c y g  dài 

0,5m  sau đ  đ a cho L ngồi sau gi  rồi quay lại quán nh u   để đánh Tú. 

Đến quán Fo  L ném c y rựa và c y g  xuống đất  N nhặt c y rựa và L nhặt 

cây g  chạy vào quán đuổi đánh T nh ng T b  chạy  N đuổi theo không kịp 

nên N quay lại quán, khi thấy anh H đ ng tr ớc cửa bếp thì N c m c y rựa 

b ng hai tay chém 04 l n vào ng ời anh H  c  thể: l n th  nhất không trúng; 

l n th  hai chém vào vai nh ng anh H đ a tay trái ra đ  nên trúng vào tay; l n 

th  ba anh H b  chạy nên trúng vào vai trái  l n th  t   chém không trúng do 

anh Hb  chạy vào bếp của quán  ).  

Cùng lúc này  Tg điều khiển xe Wave  không r  biển số) ch  theo    K 

quay lại quán  . Sau đ     T chạy vào quán lấy v  bia  c n K c m mũ bảo 

hiểm của mình cùng với L đuổi theo T. Khi đuổi kịp T thì L và T gi ng co cây 

g  trên tay Lthì K chạy đến đạp vào tay của T nên c y g  trên tay T rơi ra    

chạy đến và dùng v  chai bia đánh vào đ u Tu. Sau đ  mọi ng ời ngăn cản 

việc đánh nhau nên nh m của N b  đi. 

Tại Bản Kết lu n giám định pháp y về th ơng t ch số 196/2018/ ĐPY 

ngày 22/11/2018 của Ph ng giám định pháp y Bệnh viện đa khoa t nh Quảng 

Ngãi kết lu n tỷ lệ tổn th ơng cơ thể của anh Phan Xuân H là 25%  hai m ơi 

lăm ph n trăm)  các tổn th ơng trên phù h p v t sắc g y th ơng t ch. 

Bản cáo trạng số 22/CT-VKS, ngày 20/3/2019 của Viện kiểm sát nh n 

d n thành phố Quảng Ng i truy tố bị cáo Nguyễn Quốc N về t i “ ố   g y 

th ơng t ch” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 của B  lu t Hình sự năm 2015  

sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại phiên t a  đại diện Viện kiểm sát nh n d n 

thành phố Quảng Ng i gi  nguyên quyết định truy tố; đề nghị H i đồng xét 

xử áp d ng điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b  s  v khoản 1  khoản 2 Điều 

51; điểm h khoản 1 Điều 52 của B  lu t Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn 

Quốc Ntừ 30 tháng đến 36 tháng tù. Về ph n d n sự  bị hại không c  yêu c u 

gì thêm đề nghị H i đồng xét xử không xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  n i dung v  án  căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đ  

đ  c tranh t ng tại phiên t a  H i đồng xét xử nh n định nh  sau: 

 1  Về hành vi  quyết định tố t ng của  ơ quan cảnh sát điều tra  ông 

an thành phố Quảng Ng i  Điều tra viên  Viện kiểm sát nh n d n thành phố 

Quảng Ng i  Kiểm sát viên trong quá trình điều tra  truy tố đ  thực hiện đúng 

về thẩm quyền  trình tự  thủ t c quy định của B  lu t Tố t ng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên t a  bị cáo không c    kiến hoặc khiếu nại về hành 
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vi  quyết định của cơ quan tiến hành tố t ng  ng ời tiến hành tố t ng. Do đ   

các hành vi  quyết định tố t ng của cơ quan tiến hành tố t ng  ng ời tiến hành 

tố t ng đ  thực hiện đều h p pháp. 

[2] Tại phiên t a bị cáo Nguyễn Quốc N thừa nh n vào khoảng 00 giờ 

20 phút ngày 20/10/2018  bị cáo c  hành vi dùng rựa chém 04 l n vào cơ thể 

anh H g y th ơng t ch cho anh H. Lời khai nh n của bị cáo đúng nh  mô tả 

trong bản cáo trạng Viện kiểm sát đ  truy tố  phù h p với các lời khai tại  ơ 

quan điều tra và các ch ng c  khác c  trong hồ sơ v  án nên c  đủ cơ s  xác 

định ch  vì m u thu n với ng ời khác  bị cáo N đ  c  hành vi dùng rựa là 

hung kh  nguy hiểm g y th ơng t ch cho anh H với tỷ lệ tổn th ơng cơ thể là 

25%; hành vi của bị cáo Nam đ  cấu thành t i “ ố   g y th ơng t ch”; t i 

phạm và hình phạt đ  c quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của B  lu t 

Hình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đ    áo trạng của Viện 

kiểm sát nh n d n thành phố Quảng Ng i truy tố bị cáo Nguyễn Quốc N về 

t i “ ố   g y th ơng t ch” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 của B  lu t Hình sự 

năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017 là c  căn c   đúng pháp lu t. 

[3  Về các tình tiết giảm nhẹ  tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

Trong quá trình điều tra  tuy tố  xét xử  bị cáo N thành khẩn khai báo  

ăn năn hối cải  tác đ ng gia đình khắc ph c h u quả  bị hại c  đơn xin giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự  năm 2006 bị cáo đ  c Đoàn Thanh niên   ng sản 

Hồ  h  Minh huyện Sơn T tặng giấy khen vì đ  c  thành t ch xuất sắc trong 

việc c u nạn  gia đình bị cáo c  công với cách mạng  đ y là nh ng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm b  s khoản 1  

2 Điều 51 của B  lu t Hình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối với 

giấy khen của Huyện đoàn Sơn T không thu c tr ờng h p là tình tiết giảm 

nhẹ để áp d ng điểm v khoản 1 Điều 51 cho bị cáo mà xem xét áp d ng tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của B  lu t Hình sự năm 2015  

sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Năm 2016  bị cáo Nbị Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ng i xử phạt 

02 năm tù về t i “Mua bán trái phép chất ma túy”  đến ngày 13/01/2018 chấp 

hành xong hình phạt tù  ch a đ  c x a án t ch mà tiếp t c phạm t i nên l n 

phạm t i này của bị cáo thu c tr ờng h p tái phạm; đ y là tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của 

B  lu t Hình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 [4] Trên cơ s  đánh giá t nh chất  m c đ  nguy hiểm cho x  h i của 

hành vi phạm t i  các tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối 

với bị cáo nh  đ  nêu trên  xét thấy c n áp d ng hình phạt tù trong thời gian 

nhất định đối với bị cáo để cải tạo  giáo d c bị cáo tr  thành ng ời c   ch cho 

x  h i và c    th c tu n thủ pháp lu t  ngăn ngừa bị cáo phạm t i mới  đồng 

thời giáo d c ng ời khác tôn trọng pháp lu t  g p ph n đấu tranh ph ng 

chống t i phạm. 
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[5  Về trách nhiệm hình sự của các đối t  ng khác trong v  án: 

 ác anh Ngô Văn K  D ơng Ngọc A  Bùi Quang T  Nguyễn Ph ơng L 

không bàn bạc thống nhất từ tr ớc với bị cáo Nguyễn Quốc N, không tham 

gia g y th ơng t ch cho anh H và cũng không xác định đ  c l  lịch của 

ng ời thanh niên tên T nên  ơ quan  ảnh sát điều tra  ông an thành phố 

Quảng Ng i và Viện kiểm sát nh n d n thành phố Quảng Ng i không truy 

c u trách nhiệm hình sự với các anh K, A, T, L là phù h p.  

[6] Về v t ch ng:  

- Đối với 01  m t) xe mô-tô biển kiểm soát 36B1-354.07  nh n hiệu 

Yamaha Sirius  màu trắng thu c s  h u của anh V  Văn T cho chị ru t là V  

Thị Thanh T (v  của bị cáo N) m  n làm ph ơng tiện đi lại. Khi bị cáo N sử 

d ng xe này đến quán   g y th ơng t ch cho anh H thì chị T và anh T không 

biết nên  ơ quan  ảnh sát điều tra  ông an thành phố Quảng Ng i đ  trả lại 

xe cho chị T là c  căn c   phù h p với quy định của pháp lu t. 

- Đối với 01  m t) áo thun màu đen  01  m t) qu n jean màu đen và 01 

 m t) mũ bảo hiểm màu đen là qu n áo của bị cáo N mặc khi thực hiện hành 

vi phạm t i mà  ơ quan  ảnh sát điều tra  ông an thành phố Quảng Ng i đ  

thu gi ; đ y là tài sản cá nh n của bị cáo N không liên quan đến v  án nên  ơ 

quan  ảnh sát điều tra  ông an thành phố Quảng Ng i đ  giao trả cho chị V  

Thị Thanh T  v  bị cáo N là c  căn c   phù h p với quy định của pháp lu t. 

[7] Về trách nhiệm d n sự: Bị cáo N đ  tác đ ng gia đình bồi th ờng 

cho anh Phan Xuân H với tổng số tiền 60.000.000 đồng  sáu m ơi triệu 

đồng); trong quá trình điều tra anh H không c  yêu c u gì khác về d n sự nên 

H i đồng xét xử không xem xét. 

[8] Về án ph : Bị cáo Nguyễn Quốc N phải chịu 200.000 đồng  hai trăm 

nghìn đồng) án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của B  lu t Tố 

t ng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016 của Ủy ban th ờng v  Quốc h i quy định về m c thu  miễn  giảm  thu  

n p  quản l  và sử d ng án ph  và lệ ph  T a án.  

[9  Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nh n d n thành phố Quảng 

Ng i  t nh Quảng Ng i về t i danh  hình phạt đối với bị cáo phù h p với nh n 

định của H i đồng xét xử nên đ  c chấp nh n. 

Vì các  ẽ trên  

QU  T ĐỊNH: 

 ăn c  vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b  s khoản 1  khoản 2 Điều 

51, điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của B  lu t Hình sự; khoản 2 Điều 136 

của B  lu t Tố t ng hình sự  Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Th ờng v  

Quốc h i, 
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1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc N phạm t i “ ố   g y th ơng t ch”. 

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc N 3 (ba) năm tù; thời gian chấp hành 

hình phạt tù t nh từ ngày 07 tháng 12 năm 2018. 

3. Bu c bị cáo Nguyễn Quốc N phải n p 200.000 đồng  hai trăm nghìn 

đồng) án ph  hình sự sơ thẩm  sung công quỹ Nhà n ớc. 

4. Bị cáo và ng ời c  quyền l i  ngh a v  liên quan c  mặt tại phiên t a 

c  quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại 

và ng ời c  quyền l i  ngh a v  liên quan vắng mặt tại phiên t a c  quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nh n đ  c hoặc niêm yết 

bản án. 

 

 ơi nhận: 

- Bị cáo; 

- S  t  pháp; 

- T ND t nh Quảng Ng i; 

- VKSND TP Quảng Ng i; 

- VKSND t nh Quảng Ng i; 

-  Q SĐT  ông an TP Quảng Ng i; 

- CQ.TH HS  ông an TP Quảng Ng i; 

- Nhà tạm gi   ông an TP Quảng Ng i;  

-  hi c c TH DS TP Quảng Ng i;   

- L u: HS  VT; 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Dũng 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


